
Tuần 25 (Từ ngày 4/3  đến ngày 8/3/2024)      Lớp 3A2  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
Đồ 

dùng 

Hai 

4/3 

Sáng 

1 73 HĐTN 
SKT. Hội vui học tập,giới thiệu múa hát về truyền 

thống phường Phúc Lợi 
Tư liệu 

2 121 Toán 
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số- Tiết 2 BGĐT, 

BN 

3 169 TV ( Đọc) 
Mèo đi câu cá BGĐT, 

BP 

4 170 TV( N-N) Cùng vui làm việc BGĐT 

Chiều 

5 49 TATC Unit 8 part 2 – Tiết 1  

6 25 Đạo đức Khám phá bản thân – Tiết 5 BGĐT 

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

8     

Ba 

5/3 

Sáng 

1 171 TV( Viết) Nghe  viết: Bài học của gấu BGĐT 

2 25 Tin học Đưa ảnh vào trang trình chiếu  

3 122 
Toán 

Luyện tập BGĐT, 

BP 

4 49 TNXH Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn – Tiết 1 BGĐT 

Chiều 

5 49 GDTC Ôn tập chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản  

6 97 Tiếng Anh Unit 8: My town - Lesson 2 – Tiết 3  

7 25 Công nghệ Làm đồ dùng học tập – Tiết 3 BGĐT 

8 25 
GD địa 

phương 

Chủ đề 1.  
 

Tư 

6/3 

Sáng 

1 98 Tiếng Anh Unit 8: My town - Lesson 3 – Tiết 1  

2 123 
Toán 

Luyện tập chung  – Tiết 1 BGĐT, 

BN 

3 172 TV( Đọc) Học nghề BGĐT 

4 173 TV(Viết ) Ôn chữ hoa T, U, Ư BGĐT 

Chiều 

5 50 GDTC Bài tập bổ trợ với bóng - Tiết 1  

6 25 Âm nhạc Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ  

7 50 TATC Unit 8 part 2 – Tiết 2  

8  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

Năm 

7/3 

Sáng 

1 174 
TV( LT1) 

Dấu gạch gang. BGĐT, 

BN 

2 25 
Toán- TA 

TEST PREPARATION 3  (Ôn tập chuẩn bị cho bài 

kiểm tra giữa học kì 2) 

 

3 124 
Toán 

Luyện tập chung - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

4 50 TNXH Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn – Tiết 2 BGĐT 

Chiều 
5 74 

HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Truyền thống quê 

hương em 

BGĐT 

6 24 HDH HD HS hoàn thành bài BN 



7 99 Tiếng Anh  Unit 8: My town - Lesson 3 – Tiết 2  

Sáu 

8/3 

Sáng 

1 25 Mĩ thuật Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn - Tiết 1  

2 175 TV ( LT2) Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình BGĐT 

3 100 Tiếng Anh Unit 8: My town - Lesson 3 – Tiết 3  

4 125 Toán Luyện tập chung -  Tiết 3 BGĐT 

Chiều 

5 25 Thư viện Đọc sách Truyện. 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 75 
HĐTN SHL theo CĐ: Tự hào về truyền thống quê 

Nhận xét thi đua tuần 25  +  KH tuần 26 

Sổ thi 

đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 19 

Ngày   20  tháng 2 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

   

 

 

                                                                                                      Đỗ Thị Thanh Thủy 
   


